
ĐVT:  Triệu đồng

Lũy kế từ 

khởi công

Lũy kế 

từ đầu 

năm

Lũy kế từ 

khởi công

Lũy kế từ 

đầu năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số 56.855,857 56.855,857 1.320,000 31.209,679 54,000 31.182,144 833,975 

I Vốn thiết kế quy hoạch                -              -                  -            -                  -                -   

1 Dự án …

II Vốn chuẩn bị đầu tư                -              -                  -            -                  -                -   

1 Dự án …                -   

III Vốn thực hiện dự án 56.855,857 56.855,857 1.320,000 31.209,679 54,000 31.182,144 833,975 

A Dự án nhóm A                -   

1 Dự án …

B Dự án nhóm B                -   

1 Dự án …

C Dự án nhóm C 56.855,857 56.855,857 1.320,000 31.209,679 54,000 31.182,144 833,975 

1

Công trình Cải tạo, sửa 

chữa Trường Cao đẳng 

nghề Bình Thuận

14.987,557 14.987,557 1.320 14.380,843 54,000 14.353,308 833,975 

2
Mở rộng Trường Cao 

đẳng Y tế Bình Thuận
41.868,300 41.868,300 - 16.828,836 - 16.828,836 - 

Giá trị khối lượng 

hoàn thành đã 

nghiệm thu

Vốn đã thanh toán

STT Nội dung

Tổng mức 

vốn ĐT 

được duyệt

Tổng dự 

toán được 

duyệt

Kế 

hoạch 

vốn đầu 

tư năm 

2024

Biểu mẫu : 03/CKTC-ĐTXDUBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2024

( Kèm  theo Quyết định số 118 /QĐ-CĐBT ngày 10/3/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng  Bình Thuận)

Ghi 

chú
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